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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Căn cứ Công văn số 4179/UBND-KTN ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể các nội dung thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Liên ngành Sở: Nông nghiệp và PTNT-Văn hóa thể thao & DL-Thông tin & TT đã phối hợp tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho một số nội dung hỗ trợ thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định và đã có Tờ trình liên ngành số 2516/TTrLN-SNN & PTNT-STTTT-SVHTT&DL,ngày 18/11/2022. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết  còn nhiều ý kiến khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Căn cứ Công văn số 4745/UBND-TH, ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu V/v đề xuất danh mục Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 02 năm 2023, căn cứ công văn số 4803/UBND-KTN ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh V/v tham mưu nôi dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiaau giảm nghèo bền vững. 

Liên ngành dự thảo nghị quyết HDND tỉnh quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2015.

 Liên sở; Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa thể thao & DL, Thông tin & TT đã nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố vào dự thảo Nghị quyết (Kèm theo dự thảo Nghị quyết )

Liên ngành Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Văn hóa thể thao và Du lịch - Thông tin và truyền thông kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: SNN&PTNT, SVHTT&DL, STTTT.
	


GIẢI TRÌNH NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
(Kèm theo Tờ trình liên ngành số          TTrLN-SNN & PTNT-STTTT-SVHTT&DL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch - Sở Thông tin)

	NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	LÝ DO LỰA CHỌN NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC CỦA NQ

	Điều 3. Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính
	
	

	1. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
	Khoản 2 Điều 7 Thông tư 53/2022/TT-BTC, ngày 12/8/2022 
	

	Nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị Quyết 51/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu.
	
	Đề xuất mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị Quyết 51/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh.

	2. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở 
	Điều 8 Thông tư 53/2022/TT-BTC 
	

	a) Phát triển, hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh xã, có cụm loa đến các thôn, bản của xã

- Nội dung chi: 

+ Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh: Mua sắm thiết bị phần cứng; phần mềm hệ thống của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

+ Thay thế cụm loa có dây, không dây FM hư hỏng không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; 

+ Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn bản trong xã chưa có cụm loa để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đến các hộ dân trong xã.

- Mức chi:

+ Thiết lập mới đài truyền thanh xã: thiết bị phần cứng, phần mềm lắp đặt tại trung tại trung tâm xã tối đa 50 triệu đồng/hệ thống; cụm loa của đài truyền thanh xã đến các thôn, bản tối đa 30 triệu đồng/cụm loa.

+ Sửa chữa, thay thế, mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: thiết bị phần cứng, phần mềm lắp đặt tại trung tại trung tâm xã tối đa 30 triệu đồng/hệ thống; cụm loa của đài truyền thanh xã đến các thôn, bản tối đa 25 triệu đồng/cụm loa.
	
	- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 91 đài truyền thanh cơ sở, trong đó 70 đài truyền thanh không dây FM và 21 đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – viễn thông đang hoạt động (Nậm nhùn  06, Mường Tè 05, Phong Thổ 05, Than uyên 02 và Sìn Hồ 03); với 566 cụm loa đang hoạt động (378 cụm loa sử dụng công nghệ FM; 188 cụm loa ứng dụng CNTT-VT); 8 thị trấn dùng chung với Đài huyện. Hệ thống cụm loa của các đài truyền thanh cơ sở đã phủ sóng 59,7% số thôn, bản; Đài truyền thanh cơ sở đem đến cho nhân dân địa phương những thông tin bổ ích, tham gia một cách tích cực và hiệu quả vào các hoạt động trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh/ hộ gia đình: 71%.

Tuy nhiên mạng lưới truyền thanh cơ sở tại các xã đã xuống cấp, hư hỏng nhiều; chất lượng hoạt động của các cụm loa còn thấp, không đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đến cho từng người dân: Có 7 xã chưa có trạm truyền thanh cơ sở ( Nậm Chà, Nậm Pì,; Nậm Sỏ - Tân Uyên; Phúc Than, Tà Mung, Tà Hừa, Ta Gia – Than Uyên); 8 thị trấn dùng chung với Đài huyện; 223 thôn bản, tổ dân phố khu dân cư không có cụm loa; 31 đài truyền thanh xã, cụm loa đã hư, hỏng xuống cấp tạm dừng hoạt động, cụ thể:

- Huyện Than Uyên: Mường Mít, Mường Cang, Hua Nà, Khoen On, Pha Mu

- Huyện Sìn Hồ: Ma Quai, Pu Sam Cáp, Căn Co, Tả Phìn Nậm Cha; 1 số bản của các xã bị hỏng loa: bản Tà Tủ, Nậm Ngập, bản Pậu, Nậm Lò, Pá Khôm của xã Nậm Tăm. Bản Tà Ghênh, Ngài Chồ, Seo Lèng 1 của xã Phìn Hồ.

- Huyện Phong Thổ: Ma Li Pho, Mồ Sì San, Lản Nhì Thàng, Huổi Luông, Hoang Thèn, Sì Lở Lầu, Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Tung Qua Lìn, Mường So 

- Huyện Nậm Nhùn: Lê Lợi, Pú Đao. 

- Mường Tè: Bum Tở, Ka Lăng, Mù Cả, Mường Tè, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tà Tổng, Tá Bạ, Thu Lũm, Vàng San.

Đảm bảo hướng tới mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ phủ sóng phát thanh/ hộ gia đình trên 90%. Số lượng Đài CNTT-VT dự kiến đầu tư,nâng cấp, sửa chữa giai đoạn 2020-2025 là: thiết lập mới 07 đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh cơ sở; mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng CNTT- VT đối với 7 đài thị trấn; thay thế các cụm loa có dây, không dây không còn sử dụng sang cụm loa ứng dụng CNTT-VT của 31 đài truyền thanh hỏng; cho nâng cấp, sửa chữa: 10 đài truyền thanh cơ sở. Tổng là 55 đài truyền thanh xã.
- Trên cơ sở sở tỉnh, các huyện đã đầu tư và các Đài đã được Tổng công ty Mobifone; Tổng công ty Savis; Quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup tài trợ, trên địa bàn tỉnh tổng số có 21 Đài đã được đầu tư bằng Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-Viễn thông
- Căn cứ danh mục thành phần thiết bị cơ bản Đài truyền thanh công nghệ - viễn thông được quy định tại Điều 4, Thông tư số 39/2020/TT-BTTT ngày 24/11/2022 gồm: 

+ Thiết bị phần cứng: Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; thiết bị tự động tích hợp; Loa; Micro; các thiết bị, vật tư khác; 
+ Thiết bị phần mềm: phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2020/TT-BTTT ngày 24/11/2022 gồm: 

- Tham khảo giá thị trường về danh mục thành phần cơ bản Đài Truyền thanh công nghệ - viễn thông tại địa bàn tỉnh Lai Châu

+ Hệ thống truyền thanh đặt tại trung tâm: 50 triệu gồm: 01 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT (25.300.000 đồng; 01 Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh (Máy tính sản xuất chương trình phát thanh): 13.370.000 đồng; Thiết bị tích hợp tự động: 1.100.000 đồng/cụm thu; Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh: 1.500.000 đồng/cụm thu; Sim dữ liệu 3G/4G 12 tháng: 550.000 đồng/tháng x 12 tháng = 6.600.000 đồng/năm; 01 Micro thu âm: 2.200.000 đồng/bộ.

+ Cụm loa ứng dụng CNTT-VT đặt tại thôn, bản: 30 triệu gồm: 01 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT (25.300.000 đồng; Thiết bị tích hợp tự động: 1.100.000 đồng/cụm thu; Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh: 1.500.000 đồng/cụm thu; Các thiết bị vật tư khác (cột treo loa, dây nguồn, dây loa...): 2.100.000 đồng.

	b) Đối với cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Nội dung chi: 

+ Đầu tư, mua sắm mới đối với cơ sở truyền thanh - truyền hình chưa có thiết bị kỹ thuật hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật để số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện: máy tính (có khả năng cài đặt phần mềm biên tập chương trình truyền hình, biên tập chương trình phát thanh); phần mềm biên tập chương trình truyền hình; phần mềm biên tập chương trình phát thanh; máy quay phim chuyên dụng; máy thu âm chuyên dụng (máy ghi âm); máy ảnh và các thiết bị kỹ thuật cần thiết khác.

+ Sửa chữa, thay thế phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Mức hỗ trợ: 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	
	Năm 2021, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thành phố. 

Các cơ sở truyền thanh truyền hình các huyện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội tới người dân địa phương; thông tin kịp thời những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đảm bảo tính chính xác, khách quan, nhanh nhạy, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, đúng với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Qua khảo sát cơ sở vật chất nhiều đài truyền thanh cấp huyện đang xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoạt động thông tin, gây khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện truyền thông chính sách đến với người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tiến tới xu thế truyền thông đa phương tiện cần đầu tư để thay thế thiết bị cũ, lạc hậu không phù hợp quan tâm đầu tư các thiết bị kỹ thuật để số hóa sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho nhân dân.

- Danh mục thiết bị: thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Căn cứ tình hình thực tế  phục vụ hoạt động hoạt động sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện, UBND các huyện, thành phố quyết định đề xuất danh mục thiết bị cần đầu tư mua sắm mới hoặc sửa chữa thay thế.

- Mức hỗ trợ: 100% chi phí thực hiện theo dự toán 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

	 3. Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn, bản 
	Điều 9 Thông tư 53/2022/TT-BTC
	

	a) Nội dung hỗ trợ: theo quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Mức hỗ trợ: 70% kinh phí thực hiện mô hình theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	
	Đề xuất mức tối đa theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC, ngày 12/8/2022

	4. Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp 
	Điều 10 Thông tư 53/2022/TT-BTC
	

	a)  Hỗ trợ tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các tổ chức, cá nhân.

- Nội dung hỗ trợ: Khảo sát, xác định vị trí, tọa độ các điểm sản xuất của vùng trồng, sơ đồ vùng trồng; tập huấn, hướng dẫn thiết lập, ghi chép sổ sách, hoàn thiện hồ sơ.

- Mức hỗ trợ: 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức tối đa 40 triệu đồng/mã vùng trồng. 
	
	Hỗ trợ tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các tổ chức, cá nhân nhằm quản lý các vùng trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Vì vậy cần ưu tiên hỗ trợ mức tối đa để phát triển các vùng nguyên liệu tập trung của tỉnh và theo chi phí khảo sát thực tế hiện nay khoảng 40 triệu đồng/mã vùng trồng.

	b) Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh. Mức hỗ trợ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	
	Đề xuất mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

	5. Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là dự án)  
	Điều 11 Thông tư 53/2022/TT-BTC

	

	a) Nội dung hỗ trợ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 của HĐND tỉnh.
	
	

	b) Hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.
	
	Lai Châu là tỉnh nghèo thuộc khu vực miền núi phía Bắc của Tổ quốc, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn thu nhập thấp (bình quân đầu người khu vực nông thôn theo mức sống, năm 2022 ước đạt 20.869 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (28,54%), công nghiệp chưa phát triển, thu nhập chính của người dân chủ yếu là nông nghiệp. Trong những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như: Nghị quyết số 12, 13, 07, 08, 66 của HĐND tỉnh. Nhằm triển khai thực hiện các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh được đồng bộ và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh; việc quy định mức hỗ trợ như trên là phù hợp và theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí cân đối hằng năm và được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức của từng Chương trình đã được HĐND tỉnh quy định tại các Nghị quyết: số 13/2022/NQ-HĐND; số 14/2022/NQ-HĐND ngày và số 16/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022. Vì vậy, việc quy định cụ thể mức tiền/dự án là không phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

	- Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	
	Theo điểm b khoản 1 mục V Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

	- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Mức hỗ trợ theo quy định tại  khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.
	
	Đề xuất áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại  khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

	- Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi:
	
	

	+ Đối với cây trồng: Hỗ trợ 100% giống; 50% chi phí (giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư); 70% chi phí (các loại công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch).


	
	- Đối tượng thụ hưởng của Chương trình chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân và đạt chỉ tiêu về tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cần ưu tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

- Căn cứ tại điểm c, khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩn nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua giống cây trồng, 50% chi phí mua vật tư thiết yếu. 

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, tùy thuộc đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa 100% giống cây trồng, còn lại là hỗ trợ 50% phân bón. 

Do đó, đề xuất mức hỗ trợ 100% giống; 50% chi phí (giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư); 70% chi phí (các loại công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch).

	+ Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 70% con giống (trâu, bò, lợn, dê, ngựa); 100% chi phí vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; 50% chi phí thức ăn chăn nuôi lợn, công cụ, dụng cụ chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ. 
	
	Theo Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của tỉnh, thì với mức hỗ trợ 15 triệu/hộ mới đảm bảo tác tiêu chuẩn theo quy định về giống, thức ăn… đồng thời các hộ chăn nuôi bắt đầu với quy mô sản xuất hàng hóa nhỏ (khoảng 03-05 con lợn, dê…hoặc 01 con trâu, bò, ngựa) và hình thành thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất, gia tăng giá trị.
Đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, do: Trong phát triển chăn nuôi vấn đề phòng, chống dịch bệnh là hết sức quan trọng, nếu không 100% nội dung trên thì nguy cơ dủi ro cao, khó kiểm soát dịch bệnh; các hộ sẽ đối ứng bằng việc chi trả tiền công tiêm cho cán bộ thú y đi tiêm. 

Việc chỉ đề xuất thực hiện hỗ trợ thức ăn cho chăn nuôi lợn với mức 50%, trên cơ sở định mức kỹ thuật, nhằm hỗ trợ một phần chi phí thức ăn trong giai đoạn đầu khi nuôi, giải quyết bớt một phần khó khăn, số lượng thức ăn còn lại đối tượng thụ hưởng phải đối ứng bằng chính việc sử dụng sản phẩm nông nghiệp tự sản xuất ra. 

	+ Đối với thủy sản: Hỗ trợ 70% giống, 50% chi phí các loại (thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản), mức hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/hộ.
	
	Thủy sản nuôi chủ yếu của các hộ trên địa bàn tỉnh là các loại cá như: Trắm cỏ, rô phi, chép…, diện tích khoảng 200m2/hộ nuôi ao. Tổng chi phí thực hiện 01 mô hình cá Chép V1 nuôi ghép/200 m2 ao, khoảng 08 triệu đồng. Do đó việc hỗ trợ 70% giống, 50% chi phí các loại (thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản), mức hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/hộ là phù hợp với thực tế.

	- Đối với hỗ trợ nuôi ong: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a mục 5.9 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.
	
	Trên địa bàn tỉnh, nghề nuôi ong mật đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho một bộ phận người dân do chi phí đầu tư không cao, tận dụng được lợi thế về đất rừng tự nhiên, nguồn lao động nông thôn sẵn có. Tuy nhiên, việc sản xuất, phát triển đàn ong trên địa bàn tỉnh hiện nay còn manh mún, nhỏ lẻ, tính bền vững chưa cao, năng suất và chất lượng sản phẩm chưa ổn định, tính cạnh tranh thấp; Sự liên kết giữa các hộ nuôi ong, khai thác và tiêu thụ mật còn ít và chưa bền vững do sản lượng chưa ổn định. Vì vậy, việc hỗ trợ nuôi ong nhằm hướng người nuôi ong chủ động tham gia để phát triển theo hướng tạo sản phẩm hàng hóa tập trung, bền vững; áp dụng TBKT, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra sản phẩm mật ong chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước (có 08 sản phẩm mật ong/7 huyện được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của tỉnh). Vì vậy, đề xuất mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND tỉnh. 

	- Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triểm lãm.
	
	Đề xuất bằng mức hỗ trợ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 63/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh.

	- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; chi phí  khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường. Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh.
	
	Đề xuất áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

	- Hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm:

+ Hỗ trợ 100% chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tối đa 10 triệu đồng/sản phẩm.

+ Hỗ trợ chi phí lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này.
	
	Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thì tùy vào từng loại sản phẩm và chỉ tiêu phân tích an toàn thực phẩm có mức giá chi phí khác nhau. Tại điểm a mục 5.11 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 quy định thuê chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ; viết câu chuyện sản phẩm; in, phô tô, công chứng hồ sơ cho Hội đồng đánh giá các cấp; xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc. Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/sản phẩm. Thực tế các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP chi phí phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm giao động khoảng 7-10 triệu đồng/sản phẩm. Vì vậy, mức đề xuất tối đa 10 triệu đồng/sản phẩm là phù hợp.

	6. Cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại 
	Điều 12 Thông tư 53/2022/TT-BTC
	

	a) Nội dung hỗ trợ: Mua sắm các loại máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 10 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT, ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí cho 01 cơ sở, tổ chức, cá nhân theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	
	Đề xuất mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Điều 12 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính

	7. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn; bản tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn 
	Điều 14 Thông tư 53/2022/TT-BTC
	

	a) Nội dung hỗ trợ: Điều tra, rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại danh mục các làng nghề truyền thống và lập hồ sơ, xét công nhận.

b) Mức hỗ trợ: 100% kinh phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	
	Qua rà soát, tỉnh Lai Châu có 04 làng nghề (Làng nghề sản xuất các loại bánh dân tộc tại Bản San Thàng 1, xã San Thàng, thành phố Lai Châu; và 03 làng nghề sản xuất miến dong bản Hoa Lư, bản Vân Bình, bản Thống Nhất, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) và 01 nghề truyền thống (nghề nấu rượu ngô tại Bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu) được công nhận; chưa có làng nghề truyền thống và khả năng trong thời gian tới vẫn chưa có làng nghề nào đáp ứng được các điều kiện để công nhận làng nghề truyền thống. Như vậy, điểm b, c khoản 2 mục III của Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ không có đối tượng để hỗ trợ, nên chỉ đề xuất hỗ trợ nội dung tại điểm a khoản 2 của Quyết định và mức hỗ trợ 100% chi phí thực hiện.

	8. Phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền 
	Điều 20 Thông tư 53/2022/TT-BTC

	

	a) Nội dung hỗ trợ: Các nội dung quy định tại điểm a, b, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	b) Mức hỗ trợ: 

- Đối với các nội dung tương đồng với nội dung đã quy định tại Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND bao gồm: Định hướng, bố trí tổ chức không gian lãnh thổ các khu, điểm du lịch; Thiết kế, cải tạo cảnh quan kiến trúc không gian điểm du lịch; Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ (giao thông, hệ thống điện, nhà vệ sinh, điểm và bãi đỗ xe) tại điểm du lịch; Hỗ trợ, nâng cấp cơ sở lưu trú (homestay); xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ (điểm dừng nghỉ) trên tuyến giao thông gắn với điểm du lịch; Bảo tồn, phục dựng và phát triển làng nghề, ẩm thực, trang phục truyền thống; Bảo tồn phát huy không gian văn hoá, di tích, lịch sử cách mạng phục vụ khách du lịch.
	
	Nhằm triển khai đồng bộ giữa các chính sách hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia và của tỉnh trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025 và phù hợp với điều kiện của địa phương.

	- Đối với các nội dung chưa có định mức hỗ trợ gồm: Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ (hệ thống nước sạch, y tế chăm sóc sức khoẻ, biển chỉ dẫn, kết nối viễn thông, thu gom rác thải); Xây dựng điểm trưng bày bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm; Xây dựng và số hoá thông tin tài liệu thuyết minh về các di tích, điểm du lịch; nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động của điểm đến.

Mức hỗ trợ: tối đa không quá 70% dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
	
	- Đối với các nội dung khác đề xuất mức hỗ trợ tối đa không quá 70% dự toán kinh phí được duyệt là phù hợp. Vì thực tế các địa phương trong tỉnh đang còn rất nhiều khó khăn, thu ngân sách thấp chủ yếu là dựa vào ngân sách trung ương hỗ trợ; đời sống của người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao.

- Không quy định kinh phí cụ thể cho từng nội dung hỗ trợ vì mỗi nội dung thực hiện ở mỗi huyện, thành phố sẽ có quy mô khác nhau. Quy định một mức hỗ trợ cụ thể áp dụng chung cho các huyện, thành phố sẽ không phù hợp với thực tế.

	 9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở 
	Điều 26 Thông tư số 53/2022/TT-BTC
	

	Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 26 của Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính. 
	
	Áp dụng theo mức hỗ trợ của trung ương

	10. Triển khai phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và ‘5 cùng” 
	Điều 39 Thông tư số 53/2022/TT-BTC
	

	a) Nội dung hỗ trợ: 

- Hỗ trợ xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng thụ hưởng; Trên cơ sở đó hỗ trợ xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp “3 trong 1”; “4 trong 1” và “5 trong 1”.

- Hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho các Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp trong hoạt động, quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp.

- Tổ chức cho các cán bộ, hội viên các Chi, tổ hội đi học tập, nghiên cứu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu biểu ở trong và ngoài nước.
	
	Nội dung hỗ trợ theo Hướng dẫn số 466-HD/HNDTW, ngày 23/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

	b) Mức hỗ trợ: 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	
	Các nội dung hỗ trợ trên chủ yếu là chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật để xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp; chi hỗ trợ pháp lý và tư vấn; chi học tập, nghiên cứu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệp về mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu biểu trong triển khai Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Mục V của Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, mức đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt là phù hợp với quy định. 

	Điều 4. Quy định nội dung, mức hỗ trợ tại các khoản 2, 3, 4 Điều 21 Thông tư số 46/2022/TT-BTC, ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính
	
	

	1. Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới 
	Khoản 2 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC
	

	a) Nội hỗ trợ: Thiết lập mới cụm thông tin điện tử tại các cửa khẩu biên giới tại các cửa khẩu biên giới chưa có cụm thông tin điện tử; sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử đã thiết lập trước đây bằng nguồn vốn nhà nước để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền.
	
	1. Thiết lập mới: tối đa không quá 3,5 tỷ đồng/cụm:

- Kết cấu của cụm thông tin điện tử gồm: Hệ thống các thiết bị màn hình cỡ lớn, thiết bị, phần mềm điều khiển; Quầy cung cấp thông tin: 01 kiot tra cứu thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của du khách khi đi qua cửa khẩu; Điểm tra cứu điện tử: 01 hệ thống màn hình, phần mềm điều khiển; tủ tra cứu điện tử; Màn hình LCD, đầu đọc đĩa DVD, đầu thu truyền hình kỹ thuật số, hệ thống âm thanh công suất lớn, 1 máy phát điện, trụ đỡ, khung giàn treo, phụ trợ kèm theo.
- Địa điểm thiết lập: Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT quy định địa điểm thiết lập cụm thông tin điện tử là tại khu vực cửa khẩu biên giới, ưu tiên cửa khẩu biên giới đất liền.

- Giá tham khảo: Tham khảo giá đầu tư do Bộ Thông tin và Truyền thông đã đầu tư và bàn giao cho tỉnh Điện Biên quản lý và sử dụng Cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang với tổng mức đầu tư 3.120 triệu đồng (giai đoạn 2016-2020);

	b) Mức hỗ trợ:

- Thiết lập mới tối đa 3,5 tỷ đồng/cụm;

- Sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng tại các cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu biên giới tối đa 300 triệu đồng/cụm 
	
	- Qua đi thực tế học tập kinh nghiệm tại Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cụm được được Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư và bàn giao cho UBND tỉnh Lào Cai năm 2015. Năm 2022, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở TT&TT Lào cai sửa chữa với tổng kinh phí sửa chữa: 1,7 tỷ đồng, là các chi phí sửa chữa màn hình Led; card truyền tín hiệu, card nhận tín hiệu; Bộ điều khiển nhận nhiều tín hiệu đầu vào… nguyên nhân hỏng là do: quá trình sử dụng, chế độ bảo trì, bảo dưỡng; nguồn điện không ổn định; thời tiết;  nhiệt độ..ảnh hưởng đến độ bền của màn hình Led.

- Trên cơ sở giá thị trường; tham khảo mức giá sửa chữa thay thế thiết bị tại tỉnh Lào Cai đề xuất: tối đa không quá 300 triệu đồng/cụm: là các chi phí sửa chữa bóng đèn led; cục nhận tín hiệu quản lý được điểm ảnh, hỗ trợ quét tĩnh, card phát MC…

	2. Duy trì, vận hành điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
	Khoản 3 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC
	

	a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ nhân dân các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

b) Mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/điểm/năm 
	
	Căn cứ xây dựng mức hỗ trợ:

- Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có 58 điểm bưu điện văn hóa xã đủ điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 5, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vì vậy việc hỗ trợ là hỗ trợ tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Mức hỗ trợ:  5tr đồng/năm là khoản hỗ trợ thuê đường truyền internet băng rộng để người dân khai thác các thông tin thiết yếu, đọc các xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến: 250.000 đồng x 12 tháng = 3.000.000 đồng; Tiền điện: 100.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.200.000 đồng; Tiền nước uống: 50.000 đồng/tháng x 12 = 600.000 đồng; Chi khác: 200.000 đồng. Thời gian hỗ trợ: 03 năm, từ năm 2023-2025.

	3. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Nội dung và mức chi theo khoản 2 Điều 3 Quy định này.
	Khoản 4 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC
	Lý do đề xuất nội dung, mức hỗ trợ như khoản 2 Điều 3 ở trên.


Ghi chú:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu các nội dung: 

- Hỗ trợ về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 53/2022/TT-BTC;

- Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn, bản theo Điều 9 Thông tư 53/2022/TT-BTC;

- Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp theo Điều 10 Thông tư 53/2022/TT-BTC
- Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là dự án)  theo Điều 11 Thông tư 53/2022/TT-BTC
- Cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại theo Điều 12 Thông tư 53/2022/TT-BTC.

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn; bản tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn theo Điều 14 Thông tư 53/2022/TT-BTC

- Triển khai phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và ‘5 cùng”  theo Điều 39 Thông tư số 53/2022/TT-BTC

2. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch:
- Phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền theo Điều 20 Thông tư 53/2022/TT-BTC.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở theo Điều 26 Thông tư số 53/2022/TT-BTC

3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở theo Điều 8 Thông tư 53/2022/TT-BTC 

- Thiết lập, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử công cộng tại cửa khẩu biên giới theo Khoản 2 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC

- Duy trì, vận hành điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Khoản 3 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC

- Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Khoản 4 Điều 21 Thông tư 46/2022/TT-BTC.

